CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG SCADA 
1.1. Giới thiệu về hệ SCADA
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Nhằm hỗ trợ con người trong quá trình giám sát và điều khiển từ xa. Hệ thống SCADA thu thập dữ liệu từ các trạm giám sát và các điểm kiểm soát khác nhau. Một máy tính trung tâm xử lí dữ liệu và kiểm soát các hệ thống con khác nhau. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong các nghành công nghiệp hiện đại như: tại nhà máy sản xuất, trạm dầu mỏ và khí đốt v.v…
1.2. Xu hướng phát triển

Vào những năm giữa thập niên 90 của thế kỉ trước, do sử dụng các thiết bị vào/ra (I/O) thu thập dữ liệu cũ, nên khi kết nối sẽ ưu tiên sử dụng các chuẩn kết nối phù hợp với khoảng cách truyền dẫn như RS-485, tuy nhiên điều này lại hạn chế việc lựa chọn thiết bị khi yêu cầu thay đổi.
Do nhược điểm nêu trên mà đến cuối những năm 90, xu hướng dịch chuyển sang sử dụng các chuẩn truyền thông mở như IEC870-5-101/104 và DNP 3.0 đã ngày càng phổ biến trong việc sản xuất các thiết bị cũng như các nhà cung cấp giải pháp cho các hệ SCADA.
Đến năm 2000 thì hầu hết các nhà sản xuất thiết bị vào/ra dữ liệu đã đồng loạt chuyển sang giao thức mở như Modicon MODBUS dựa trên chuẩn TCP/IP.
Hiện nay, các hệ SCADA đang trong xu hướng dịch chuyển sang công nghệ chuẩn truyền thông. Ethernet và TCP/IP là các chuẩn cơ bản đang dần thay thế các chuẩn cũ hơn.
Theo nhà cung cấp giải pháp tự động hóa và thông tin phần mềm Wonderware và công ty tự động hóa Rockwell thế hệ tiếp theo có thể là chuẩn OPC-UA, do có nhiều ưu điểm từ việc hỗ trợ của công nghệ thông tin do sử dụng ngôn ngữ XML (Extensible Markup Language), các dịch vụ web và các công nghệ web hiện đại khác.

1.3. Cấu trúc hệ SCADA
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Hình 1: Cấu trúc một hệ SCADA

Cấu trúc một hệ SCADA có các thành phần cơ bản sau:
-Trạm điều khiển giám sát trung tâm: là một hay nhiều máy chủ trung tâm (central host computer server).

-Trạm thu thập dữ liệu trung gian: Là các khối thiết bị vào ra đầu cuối từ xa RTU (Remote Terminal Units) hoặc là các khối điều khiển logic khả trình PLC (Programmale Logic Controllers) có chức năng giao tiếp với các thiết bị chấp hành (cảm biến cấp trường, các hộp điều khiển đóng cắt và các van chấp hành…).

-Hệ thống truyền thông: bao gồm các mạng truyền thông công nghiệp, các thiết bị viễn thông và các thiết bị chuyển đổi dồn kênh có chức năng truyền dữ liệu cấp trường đến các khối điều khiển và máy chủ.

-Giao diện người - máy HMI (Human - Machine Interface): Là các thiết bị hiển thị quá trình xử lí dữ liệu để người vận hành điều khiển các quá trình hoạt động của hệ thống.

1.4.Cơ chế thu thập dữ liệu
Trong hệ SCADA, quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện trước tiên ở quá trình các RTU quét thông tin có được từ các thiết bị chấp hành nối với chúng. Thời gian để thực thi nhiệm vụ này được gọi là thời gian quét bên trong. Các máy chủ quét các RTU (với tốc độ chậm hơn) để thu thập dữ liệu từ các RTU này.
Để điều khiển, các máy chủ sẽ gửi tín hiệu yêu cầu xuống các RTU, từ đó cho phép các RTU gửi tín hiệu điều khiển trực tiếp xuống các thiết bị chấp hành thực thi nhiệm vụ.

1.5. Xử lí dữ liệu

Dữ liệu truyền tải trong hệ SCADA có thể là dạng liên tục (anlog), dạng số (digital) hay dạng xung (pulse).
Giao diện cơ sở để vận hành tại các thiết bị đầu cuối là một màn hình giao diện đồ họa GUI (Graphical User Interface) dùng để hiển thị toàn bộ hệ thống điều khiển giám sát hoặc các thiết bị trong hệ thống. Tại một thời điểm, dữ liệu được hiện thị dưới dạng hình ảnh tĩnh, khi dữ liệu thay đổi thì hình ảnh này cũng thay đổi theo.
Trong trường hợp dữ liệu của hệ thống biến đổi liên tục theo thời gian, hệ SCADA thường hiện thị quá trình thay đổi dữ liệu này trên màn hình giao diện đồ họa (GUI) dưới dạng đồ thị.
Một ưu điểm lớn của hệ SCADA là khả năng xử lí lỗi rất tốt khi hệ thống xảy ra sự cố. Nhìn chung, khi có sự cố xảy ra SCADA có thể lựa chọn một trong các cách xử lí sau:
-Sử dụng dữ liệu cất giữ trong các RTU: Trong hệ SCADA có các RTU có dung lượng bộ nhớ lớn, khi hệ thống hoạt động ổn định dữ liệu sẽ được sao lưu vào trong bộ nhớ của RTU. Do đó, khi hệ thống xảy ra lỗi thì các RTU sẽ sử dụng tạm dữ liệu này cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường.
- Sử dụng các phần cứng dự phòng của hệ thống: hầu hết các hệ SCADA đều được thiết kế thêm các bộ phận dự phòng, ví dụ như hệ thống truyền thông hai đường truyền, các RTU đôi hoặc hai máy chủ…do vậy, các bộ phận dự phòng này sẽ được đưa vào sử dụng khi hệ SCADA có sự cố hoặc hệ thống ở trạng thái đóng (có thể cho mục đích bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra…).
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM TIA- PORTAL 
2.1. Giới thiệu chung

Phần mềm dùng để điều khiển và lập trình cho Simatic S7 là TIA Portal. TIA Portal (The Totally Integrated Automation Portal) là phần mềm cơ sở tích hợp tất cả các phần mềm lập trình cho các hệ thống tự động hóa và truyền động điện. Phần mềm tích hợp các sản phẩm SIMATIC khác nhau trong một phần mềm ứng dụng ví dụ Simatic Step 7 để lập trình các bộ điều khiển Simatic, Simatic WinCC để cấu hình các màn hình HMI và chạy Scada trên máy tính, giúp tăng năng suất và hiệu quả làm việc.
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Hình 2: Phần mềm TIA Portal

TIA Portal giúp cho các phần mềm này chia sẽ cùng một cơ sở dữ liệu, tạo nên sự thống nhất trong giao diện và tính toàn vẹn cho ứng dụng. Ví dụ, tất cả các thiết bị và mạng truyền thông bây giờ đã có thể được cấu hình trên cùng một cửa sổ. Hướng ứng dụng, các khái niệm về thư viện, quản lý dữ liệu, lưu trữ dự án, chẩn đoán lỗi, các tính năng online là những đặc điểm rất có ích cho người sử dụng khi sử dụng chung cơ sở dữ liệu TIA Portal.

TIA Portal cung cấp một hệ thống kĩ thuật mới thông minh và trực quan hơn, với các giao diện trực quan, dễ nhìn, tính năng “kéo- thả” đơn giản, thuận tiện cho việc lập trình.

Hai phần mềm quan trọng nhất trong TIA Portal là Simatic Step 7 và Simatic WinCC.
· Simatic Step 7 dùng để lập trình cho các bộ điều khiển PLC S7 với các phiên bản Basic và Professional.
· Simatic WinCC dùng để thiết kế màn hình giao diện giám sát và điều khiển HMI cũng như SCADA với các phiên bản Basic, Comfort, Advanced và Professional
2.2. Giới thiệu phần cứng màn hình Simatic HMI
2.2.1. Màn hình Simatic Key Panel

Màn hình Simatic Key Panel là kiểu thiết bị bao gồm các nút nhấn không có màn hình hiển thị vận hành, tuy nhiên vẫn được gọi là màn hình. Màn hình được thiết kế bằng phần mềm Step 7 Professional.

Màn hình KP có các nút nhấn như: màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu trắng, màu xám và báo trạng thái đèn sáng tắt.
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Hình 3:  Màn hình Simatic Key Panel KP32F
2.2.2. Màn hình Simatic Basic Panel

Màn hình Simatic Basic Panel được lựa chọn sử dụng cho các ứng dụng đơn giản, giá thành rẻ, cho phép người dùng lựa chọn cả chế độ hoạt động là cảm ứng hay nút nhấn hoặc kết hợp cả hai vào trong một màn hình.
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Hình 4:  Màn hình Siemens KP400
2.2.3. Màn hình Simatic Comfort Panel
Màn hình Simatic Comfort Panel được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ phức tạp hốn với màn hình Simatic Comfort Panel và các yêu cầu về việc lưu trữ dữ liệu, tốc độ xử lý nhanh hơn, cần chế độ bảo mật cao, màu sắc và độ phân giả tốt hơn những màn hình Simatic Basic Panel, truy xuất từ xa, …
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Hình 4:  Màn hình SIEMENS 6AV2124
2.2.4. Màn hình Simatic Mobile Panel

Trong quá trình vận hành hệ thống đòi hỏi người vận hành di chuyển giữa các khu vực sản xuất nhưng vẫn phải giám sát, cài đặt các tham số. Để hệ thống tiếp tục hoạt động, người sử dụng có thể sử dụng màn hình Simatic Mobile Panel làm cho việc vận hành hệ thống đơn giản hơn. Hoặc trong một số trường hợp như nhà máy sản xuất với nhiều dây chuyền sản xuất giống nhau và màn hình HMI được sử dụng để cài đặt các tham số ban đầu cho toàn bộ các dây chuyền giống nhau này có thể lựa chọn màn hình Simatic Mobile Panel làm giả pháp sử dụng thay cho màn hình Comfort Panel.
2.2.4. Màn hình Simatic Industrial Thin Client

Màn hình Simatic Industrial Thin Client được sử dụng cho các ứng dụng từ xa, có đầy đủ các tính năng kỹ thuật và chức năng tương tự như màn hình TP Comfort, không cần phải có phần mềm thiết kế.
2.3. Phần mềm Scada của Siemens
2.3.1. Giới thiệu về Simatic Win CC

WinCC là một hệ thống HMI (Human Machine Interface): là giao diện giữa người và máy) cho phép các hoạt động và chấp hành của các quy trình chạy trong máy. Truyền thông giữa WinCC và máy diễn ra thông qua một hệ thống tự động.
WinCC được dùng để hiện thị quá trình và cấu hình một giao diện đồ hoạ người dùng. Bạn sẽ sử dụng giao diện người dùng để hoạt động và quan sát quá trình.
Hiện nay trên thị trường Simatic WinCC vẫn tiếp tục phát triển hai phiên bản là WinCC V7.x và WinCC của TIA Portal.

WinCC V7: phù hợp cho những hệ thống lớn, yêu cầu dữ liệu nhiều, số lượng Server – Client cần nhiều, … được phát triển thành một nhánh riêng phù hợp hệ thống DCS của Siemens với phần mềm PCS7
WinCC của TIA Portal: với các phiên bản Basic, Comfort, Advanced để thiết kế cho các dòng màn hình Simatic HMI và phiên bản Professional để thiết kế cho hệ thống Scada.
2.3.2. WinCC cung cấp các khả năng sau:

- WinCC cho phép bạn quan sát quá trình. Quá trình này được hiển thị đồ hoạ trên màn hình. Màn hình hiển thị được cập nhật mỗi lần một trạng thái trong quá trình thay đổi.
- WinCC cho phép bạn vận hành quy trình. Ví dụ, bạn có thể chỉ ra một điểm đặt từ giao diện người dùng hoặc bạn có thể mở một van.
- WinCC cho phép bạn giám sát quá trình. Một cảnh báo sẽ báo hiệu một cách tự động trong sự kiện của một trạng thái quá trình nghiêm trọng. Nếu một giá trị được định nghĩa trước bị vượt quá, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình.
- WinCC cho phép bạn lưu trữ quá trình. Khi làm việc với WinCC, những giá trị quá trình có thể hoặc được in ra hoặc được lưu trữ theo kiểu điện tử. Điều này tạo điều kiện cho thu thập thông tin của quy trình và cho phép truy cập tiếp theo đến dữ liệu sản sinh ra trong quá khứ.
(PHẦN SAU ĐỂ XEM LẠI )

CHƯƠNG III: TẠO DỰ ÁN MỚI VỚI SIMATIC WINCC 
3. Làm việc với phần mềm Tia Portal

3.1.  Khởi tạo giao diện màn hình với chế độ New

3.1.1. Khái niệm cơ bản

Chế độ New cho phép người dùng tự khởi tạo các kết nối, định dạng trang màn hình, thiết kế giao diện từ các bước cơ bản nhất. đây là phương pháp tốt nhất đối với những người bắt đầu tìm hiểu và làm việc với các dòng màn hình cũng như hệ thống Scada
3.1.2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: từ màn hình desktop nhấp đúp chọn biểu tượng Tia Portal V13
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Hình 3.1.2a: biểu tượng của phần mềm TIA PORTAL

Bước 2 : Click chuột vào Create new project để tạo dự án.
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Hình 3.1.2b: màn hình chính của phần mềm TIA PORTAL
Bước 3 : Nhập tên dự án vào Project name sau đó nhấn create
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Hình 3.1.2c: Tạo dự án mới trên phần mềm TIA PORTAL
Bước 4 : Chọn configure a device

	[image: image9.png]Devices &
networks

PLC programming







Hình 3.1.2d: Chọn configure a device

Bước 5 : Chọn add new device
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Hình 3.1.2e: Chọn add new device

Bước 6 : Chọn loại CPU PLC sau đó chọn add
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Hình 3.1.2f: Chọn loại CPU PLC

Bước 7 : Project mới được hiện ra
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Hình 3.1.2g:loại CPU PLC đã chọn
3.2. Khởi tạo một hệ Scada với WicCC Advanced
3.2.1. Khái niệm cơ bản

WicCC Advanced có thể sử dụng với ứng dụng khi cần số lượng kết nối lên tới 8192 tag chạy runtime, tốc độ xử lý nhanh hơn các màn hình Simatic HMI nhưng chưa cần tới hệ Scada hoàn chinh như trên phiên bản WinCC Professional.
WicCC Advanced có thể chạy trên nền tảng các IPC của Siemenes, màn hình Thin Client hoặc trên các máy tính desktop.

3.2.2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: khởi tạo Project mới và lựa chọn PC systems để thiết kế: Devices & networks ( Add new device ( PC systems ( Simatic HMI application ( WinCC RT Advanced ( đặt tên màn hình ( chọn Version sử dụng ( Add.
Hình 3.2.2a: PLC đã chọn
Bước 2: chọn card máy tính truyền thông giao tiếp với PLC Device view ( Communication modules ( chọn card truyền thông giao tiếp Profinet/Ethernet hay Profibus
Ở đây sử dụng sẵn cổng truyền thông mạng Ethernet của máy tính thì có thể chọn IE general

Hình 3.2.2b: card máy tính truyền thông đã chọn
Bước 3: thực hiện kết nối truyền thông giao tiếp giữa WicCC RT Advanced với PLC: Device configuration ( Network view ( Connections ( HMI Connections ( thực hiện thao tác giữa chuột kéo và nhả truyền thông giữa PLC với WicCC RT Advanced.

Hình 3.2.2c: kết nối truyền thông giao tiếp giữa WicCC RT Advanced với PLC

Bước 4: thực hiện kết nối các Connections với các thiết bị khác. Khởi tạo các trang màn hình Simatic HMI ở trên.
3.3. Khởi tạo một hệ Scada với WicCC Professional

3.3.1. Khái niệm cơ bản

Để thực hiện một hệ Scada hoàn chỉnh đáp ứng đầy đủ các tính năng theo yêu cầu thì người dùng có thể thiết kế một WicCC RT Professional theo yêu cầu

3.3.2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: khởi tạo Project mới và lựa chọn PC systems để thiết kế: Devices & networks ( Add new device ( PC systems ( Simatic HMI application ( WinCC RT Professional ( đặt tên màn hình ( chọn Version sử dụng ( Add.

Hình 3.3.2a: PLC đã chọn
Bước 2: chọn card giao tiếp giữa máy tính PC với bộ điều khiển PLC hoặc các thiết bị khác.
Hình 3.2.2b: card máy tính truyền thông đã chọn
Bước 3: thực hiện kết nối truyền thông giao tiếp giữa WicCC RT Advanced với PLC: Device configuration ( Network view ( Connections ( HMI Connections ( thực hiện thao tác giữa chuột kéo và nhả truyền thông giữa PLC với WicCC RT Professional.

Hình 3.2.2c: kết nối truyền thông giao tiếp giữa WicCC RT Professional với PLC

Bước 4: thực hiện kết nối các Connections với các thiết bị khác. Khởi tạo các trang màn hình tương tự như các màn hình Simatic HMI ở trên.

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN 
2.3.3 Làm việc với một trạm PLC

2.3.3.1. Quy định địa chỉ IP cho module CPU

IP TOOL có thể thay đổi IP address của PLC S7-1200 bằng 1 trong 2 cách. Phương pháp thích hợp được tự động xác định bởi trạng thái của địa chỉ IP đó:

-Gán một địa chỉ IP ban đầu : Nếu PLC S7-1200 không có địa chỉ IP, IP TOOL sử dụng các chức năng thiết lập chính để cấp phát một địa chỉ IP ban đầu cho PLC S7-1200.

-Thay đổi địa chỉ IP : nếu địa chỉ IP đã tồn tại, công cụ IP TOOL sẽ sửa đổi cấu hình phần cứng (HW config) của PLC S7-1200.

2.3.3.2. Đổ chương trình xuống CPU

Đổ từ màn hình soạn thảo chương trình bằng cách kích vào biểu tượng download trên thanh công cụ của màn hình
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Hình 2.3.3.2a: biểu tượng download chương trình lên PLC

Chọn cấu hình Type of the PG/PC interface và PG/PC interface như hình dưới sau đó nhấn chọn load
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Hình 2.3.3.2b: Chọn cấu hình Type of the PG/PC interface và PG/PC interface

Chọn start all như hình vẽ và nhấn finish
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Hình 2.3.3.2b: Chọn start all như hình vẽ và nhấn finish

2.3.3.3. Giám sát và thực hiện chương trình

Để giám sát chương trình trên màn hình soạn thảo kích chọn Monitor trên thanh công cụ.
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Hình 2.3.3.3a: giám sát chương trình trên màn hình cách 1

Hoặc cách 2 làm như hình dưới
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Hình 2.3.3.3b: giám sát chương trình trên màn hình cách 2

Sau khi chọn monitor chương trình soạn thảo xuất hiện như sau:
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Hình 2.3.3.3b: màn hình khi giám sát

2.3.4 Kỹ thuật lập trình

2.3.4.1. Vòng quét chương trình

PLC thực hiện chương trình theo chu trình lặp. Mỗi vòng lặp được gọi là vòng quét. Mỗi vòng quét được bắt đầu bằng giai đoạn chuyển dữ liệu từ các cổng vào số tới vùng bộ đệm ảo I, tiếp theo là giai đoạn thực hiện chương trình. Trong từng vòng quét chương trình được thực hiện từ lệnh đầu tiên đến lệnh kết thúc của khối OB1. Sau giai đoạn thực hiện chương trình là giai đoạn chuyển các nội dụng của bộ đệm ảo Q tới các cổng ra số. Vòng quét kết thúc bằng giai đoạn truyền thông nội bộ và kiểm tra lỗi.

Chú ý rằng bộ đệm I và Q không liên quan tới các cổng vào/ra tương tự nên các lệnh truy nhập cổng tương tự được thực hiện trực tiếp với cổng vật lý chứ không thông qua bộ đệm.

2.3.4.2. Cấu trúc lập trình
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Hình 2.3.4.2: Cấu trúc lập trình

2.3.4.2.a. Khối tổ chức OB – ORGANIZATION BLOCKS

- Organization blocks (OBs) : là giao diện giữa hoạt động hệ thống và chương trình người dùng. Chúng được gọi ra bởi hệ thống hoạt động, và điều khiển theo quá trình:


+Xử lý chương trình theo quá trình


+Báo động – kiểm soát xử lý chương trình


+Xử lý lỗi

- Startup OB, Cycle OB, Timing Error OB và Diagnosis OB: có thể chèn và lập trình các khối này trong các project. Không cần phải gán các thông số cho chúng và cũng không cần gọi chúng trong chương trình chính.

- Process Alarm OB và Time Interrupt OB : Các khối OB này phải được tham số hóa khi đưa vào chương trình. Ngoài ra, quá trình báo động OB có thể được gán cho một sự kiện tại thời gian thực hiện bằng cách sủ dụng các lệnh ATTACH, hoặc tách biệt với lệnh DETACH.

- Time Delay Interrupt OB : OB ngắt thời gian trễ có thể được đưa vào dự án và lập trình. Ngoài ra, chúng phải được gọi trong chương trình với lệnh SRT_DINT, tham số là không cần thiết

- Start Information : Khi một số OB được bắt đầu, hệ điều hành đọc ra thông tin được thẩm định trong chương trình người dùng, điều này rất hữu ích cho việc chẩn đoán lỗi, cho dù thông tin được đọc ra được cung cấp trong các mô tả của các khối OB

2.3.4.2.b. Hàm chức năng – FUNCTION

- Funtions (FC) là các khối mã không cần bộ nhớ. Dữ liệu của các biến tạm thời bị mất sau khi FC được xử lý. Các khối dữ liệu toàn cầu có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu FC.

- Functions có thể được sử dụng với mục đích

+Trả lại giá trị cho hàm chức năng được gọi

+Thực hiện công nghệ chức năng. ví dụ : điều khiển riêng với các hoạt động nhị phân

+Ngoài ra, FC có thể được gọi nhiều lần tại các thời điểm khác nhau trong một chương trình. Điều này tạo điều kiện cho lập trình chức năng lập đi lặp lại phức tạp.

- FB (function block) : đối với mỗi lần gọi, FB cần một khu vực nhớ. Khi một FB được gọi, một Data Block (DB) được gán với instance DB. Dữ liệu trong Instance DB sau đó truy cập vào các biến của FB. Các khu vực bộ nhớ khác nhau đã được gán cho một FB nếu nó được gọi ra nhiều lần.

- DB (data block) : DB thường để cung cấp bộ nhớ cho các biến dữ liệu . Có hai loại của khối dữ liệu DB : Global DBs nơi mà tất cả các OB, FB và FC có thể đọc được dữ liệu lưu trữ, hoặc có thể tự mình ghi dữ liệu vào DB, và instance DB được gán cho một FB nhất định.
2.3.2.1. Giới thiệu SIMATIC STEP 7 Basic-tích hợp lập trình PLC và HMI

Step 7 basic hệ thống kỹ thuật đồng bộ đảm bảo hoạt động liên tục hoàn hảo.

Một hệ thống kỹ thuật mới 

Thông minh và trực quan cấu hình phần cứng kỹ thuật và cấu hình mạng, lập trình, chẩn đoán và nhiều hơn nữa.

Lợi ích với người dùng:

-Trực quan : dễ dàng để tìm hiểu và dễ dàng để hoạt động

-Hiệu quả : tốc độ về kỹ thuật

-Chức năng bảo vệ : Kiến trúc phần mềm tạo thành một cơ sở ổn định cho sự đổi mới trong tương lai.

2.3.2.2. Kết nối qua giao thức TCP/IP

-Để lập trình SIMATIC S7-1200 từ PC hay Laptop cần một kết nối TCP/IP

-Để PC và SIMATIC S7-1200 có thể giao tiếp với nhau, điều quan trọng là các địa chỉ IP của cả hai thiết bị phải phù hợp với nhau

2.3.2.4.  TAG của PLC / TAG local

*Tag của PLC

    -Phạm vi ứng dụng : giá trị Tag có thể được sử dụng mọi khối chức năng trong PLC

    -Ứng dụng : binary I/O, Bits of memory

    -Định nghĩa vùng : Bảng tag của PLC

    -Miêu tả : Tag PLC được đại diện bằng dấu ngoặc kép

*Tag Local

    -Phạm vi ứng dụng : giá trị chỉ được ứng dụng trong khối được khai báo, mô tả tương tự có thể được sử dụng trong các khối khác nhau cho các mục đích khác nhau.

   -Ứng dụng : tham số của khối, dữ liệu static của khối, dữ liệu tạm thời

   -Định nghĩa vùng : khối giao diện

   -Miêu tả : Tag được đại diện bằng dấu #

Sử dụng Tag trong hoạt động
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Hình 2.3.2.4a: bảng định địa chỉ
-Layout : bảng tag PLC chứa các định nghĩa của các Tag và các hằng số có giá trị trong CPU. Một bảng tag của PLC được tự động tạo ra cho mỗi CPU được sử dụng trong project.

-Colum : mô tả biểu tượng có thể nhấp vào để di chuyển vào hệ thống hoặc có thể kéo nhả như một lệnh chương trình

-Name : chỉ được khai báo và sử dụng một lần trên CPU

-Data type : kiểu dữ liệu chỉ định cho các tag

-Address : địa chỉ của tag

-Retain : khai báo của tag sẽ được lưu trữ lại

-Comment : comment miêu tả của tag 

Nhóm tag : tạo nhóm tag bằng cách chọn add new tag table
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Hình 2.3.2.4b: tạo bảng tag mới
Tìm và thay thế tag PLC
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Hình 2.3.2.4b: 
Ngoài ra còn có một số chức năng sau:

-Lỗi tag

-Giám sát tag của plc

-Hiện / ẩn biểu tượng

-Đổi tên tag : Rename tag

-Đổi tên địa chỉ tag : Rewire tag

-Copy tag từ thư viện Global

2

